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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN THANH TRÌ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết  thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10038/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 31 tháng 12 năm 2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Trì (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tỷ lệ 1/10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Thanh Trì, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 31 tháng 12 năm 2021), với các nội dung chủ yếu như sau:
a. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2022:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích (ha)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 
	 
	6.349,11

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	2.496,97

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.056,58

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1.056,58

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	545,24

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	104,28

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	667,80

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	123,07

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	3.839,74

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	53,03

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	21,42

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	53,87

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	80,84

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	117,03

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	 

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	11,07

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.734,12

	 
	Trong đó:
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.042,39

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	186,02

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	118,39

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	20,16

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	121,36

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	19,01

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	9,53

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	0,28

	-
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	32,08

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DBA
	32,67

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	9,77

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	112,02

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	10,89

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	2,20

	-
	Đất chợ
	DCH
	13,00

	-
	Đất công trình công cộng khác
	DCK
	4,02

	-
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	0,33

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	-

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	40,89

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.055,61

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	93,63

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	15,68

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	49,20

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	9,14

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	401,06

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	84,35

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	18,80

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	12,40


b. Danh mục các công trình, dự án:
Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 kèm theo (166 dự án, diện tích 698,58 ha).
2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Thanh Trì có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Trì đã được UBND Thành phố phê duyệt thì tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 31/5/2022.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:
1. UBND huyện Thanh Trì:
a. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
b. Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
c. Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của Kế hoạch sử dụng đất năm 2022;
d. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt;
đ. Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất;
e. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2022.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;
b. Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐNDTP;
- UB MTTQTP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Võ Tuấn Anh, P.ĐT;
- Lưu VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Trọng Đông


 
DANH MỤC
CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN THANH TRÌ
(Kèm theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội)
	TT
	Danh mục công trình dự án
	Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)
	Đơn vị, tổ chức đăng ký
	Diện tích (ha)
	Trong đó diện tích ha)
	Trong đó diện tích ha)
	Vị trí
	Vị trí
	Căn cứ pháp lý
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Thu hồi đất
	Địa danh huyện
	Địa danh xã
	
	

	A
	Các dự án có trong Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Các dự án có trong biểu 1A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường liên xã Yên Mỹ - Duyên Hà - Vạn Phúc
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	7,19
	 
	5,67
	Thanh Trì
	Yên Mỹ, Duyên Hà, Vạn Phúc
	- Quyết định số 6510/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- QĐ thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân các năm 2017, 2018, 2019.
- Quyết định số 9195/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án.
	 

	2
	Xây dựng HTKT Khu tái định cư X4 tại xã Tử Hiệp phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn huyện Thanh Trì và các dự án phát triển giao thông đô thị
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	5,72
	 
	4,23
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp
	- Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND Thành phố phê duyệt dự án.
- Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 05/1/2019 của UBND Thành phố giao 10.903m2 đất (đợt 1) cho UBND huyện Thanh Trì để thực hiện dự án.
- Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án.
	 

	3
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tứ Hiệp
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	1,22
	 
	0,96
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp, TT Văn Điển
	- Quyết định số 6111/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án. Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.
- Thông báo thu hồi đất số 696/TB-UBND ngày 27/11/2017 và số 722/TB-UBND ngày 15/12/2017 của UBND huyện Thanh Trì. Quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án cho các hộ gia đình cá nhân từ tháng 11/2018 đến tháng 7/2020.
- Văn bản số 4262/STNMT-CCQLĐĐ ngày 02/06/2017 của Sở tài nguyên môi trường hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (Biên bản xác định mốc giới kèm theo).
	 

	4
	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Tứ Hiệp (đoạn từ Đài phát thanh đến đê Yên Mỹ)
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	2,46
	 
	1,93
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp
	- Quyết định số 7331/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- QĐ thu hồi 0,0203 ha (06/152 hộ) năm 2019.
- Văn bản số 8052/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/09/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Bản định vị mốc).
	 

	5
	Đường giao thông làng nghề Hữu Hòa (đoạn từ ngã 3 cầu Hữu Hòa đến làng nghề xã Hữu Hòa)
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	3,43
	 
	0,17
	Thanh Trì
	Hữu Hòa
	- Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- QĐ thu hồi 2,9902 ha (182/201 hộ) năm 2018, 2019.
- Quyết định số 7301/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện dự án.
	 

	6
	Cải tạo, mở rộng tuyến đường Đôi Huyện ủy đoạn từ Ngọc Hồi đến đường nối Pháp Vân tới khu đấu giá Tứ Hiệp - Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (giai đoạn 2)
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	1,08
	 
	0,58
	Thanh Trì
	Thị trấn Văn Điển
	- Quyết định 6406/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND huyện Thanh Trì về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.
- QĐ thu hồi 0,0418 ha năm 2019.
- Quyết định số 5769/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.
- Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 15/04/2015 của UBND Thành phố phê duyệt chỉ giới đường đỏ.
	 

	7
	Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Km185 – Km189)
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố
	18,04
	 
	18,04
	Thanh Trì
	Ngũ Hiệp, Tứ Hiệp, Ngọc Hồi, Liên Ninh
	- Quyết định số 3553/UBND ngày 19/10/2010 của UBND Thành phố phê duyệt dự án.
- QĐ thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân năm 2018.
- Thông báo số 365/TB-VP ngày 11/9/2020 của Văn phòng UBND Thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp xem xét giải quyết vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.
	 

	8
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì (thực hiện GPMB); Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp Thành phố (thực hiện xây dựng HTKT)
	29,94
	 
	2,00
	Thanh Trì
	Tân Triều
	- Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND Thành phố phê duyệt dự án.
- Thông báo số 519/TB-UBND ngày 27/5/2018 của UBND Thành phố thông báo kết luận của Tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về chủ trương đầu tư dự án.
	 

	9
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Hữu Hòa đến hết địa phận huyện Thanh Trì (giáp địa phận phường Kiến Hưng, quận Hà Đông)
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	2,02
	 
	2,02
	Thanh Trì
	Hữu Hòa
	- Quyết định số 7348/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
	 

	10
	Xây dựng HTKT khu tái định cư tại xã Ngọc Hồi phục vụ GPMB dự án Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn 1
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	4,60
	 
	4,60
	Thanh Trì
	Ngọc Hồi
	- Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND Thành phố phê duyệt dự án.
- Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án.
	 

	11
	Xây dựng tuyến đường nối cầu Hòa Bình di Khu đô thị mới Nam Linh Đàm
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	2,88
	2,00
	2,40
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND Thành phố cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư một số tuyến đường Thành phố quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện trên địa bàn huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND Thành phố phê duyệt dự án.
- Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình dự án.
- Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án.
	 

	12
	Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1) giai đoạn 1 (Khu tổ hợp ga Ngọc Hồi)
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Thành phố
	171,00
	 
	169,70
	Thanh Trì
	Vĩnh Quỳnh, Ngọc Hồi, Liên Ninh
	- Quyết định số 3304/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án.
	 

	13
	Nâng cấp tuyến đường Tựu Liệt xã Tam Hiệp huyện Thanh Trì
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	1,62
	 
	1,62
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng ngân sách huyện thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND Huyện.
- Văn bản số 8697/STNMT-CCQLĐĐ ngày 5/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xác định ranh giới khu đất
- Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND huyện Thanh Trì quyết định phê duyệt dự án.
	 

	14
	Nâng cấp trường tiểu học B thị trấn Văn Điển
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	0,33
	 
	0,22
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Quyết định số 5845/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án; Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 14/2/2017 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.
- Thông báo số 409/TB-UBND ngày 09/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì về việc điều chỉnh thông báo thu hồi đất.
- Quyết định số 4965/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh dự án.
	 

	15
	Trường THCS Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	1,65
	1,35
	1,65
	Thanh Trì
	Vĩnh Quỳnh
	- Quyết định số 6435/QĐ-HĐND ngày 18/10/2017 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Thông báo thu hồi đất số 289/TB-UBND ngày 28/8/2020 và số 337/TB-UBND ngày 24/9/2020 của UBND huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 6705/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.
	 

	16
	Xây dựng trường THCS Ngọc Hồi
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	2,10
	 
	2,10
	Thanh Trì
	Ngọc Hồi
	- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng ngân sách huyện thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND Huyện.
- Văn bản số 4461/QHKT-(P2+HTKT) ngày 10/9/2020 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc điều chỉnh cục bộ QH phân khu S5 tỷ lệ 1/5.000 tại khu đất xây dựng.
- Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
	 

	17
	Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Tam Hiệp
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	0,40
	 
	0,40
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Nghị Quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công.
- Quyết định số 7895/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Quyết định 1977/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND huyện Thanh Trì điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.
	 

	18
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSDĐ các thửa xen kẹt, nhỏ lẻ tại xã Tam Hiệp
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,14
	 
	0,14
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Quyết định số 6500/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Quyết định số 8989/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện Thanh Trì giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách xã năm 2019 của huyện Thanh Trì.
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025 (trong đó điều chỉnh diện tích và thời gian thực hiện dự án).
	 

	19
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất số 4 xã Tam Hiệp (thôn Huỳnh Cung)
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	3,58
	 
	3,58
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Thanh Trì.
- Văn bản số 2090/VQH-TT3 ngày 15/9/2020 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về việc cung cấp số liệu HTKT cho dự án.
	 

	20
	Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt nhỏ lẻ tại xã Vĩnh Quỳnh (thôn Vĩnh Ninh)
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,19
	 
	0,19
	Thanh Trì
	Vĩnh Quỳnh
	- Quyết định số 4227/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án.
- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 cửa UBND huyện Thanh Trì giao chi tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020.
- Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND Thành phố ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021- 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
	 

	21
	Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất số 1 xã Tam Hiệp (thôn Huỳnh Cung)
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	2,90
	2,90
	2,90
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng ngân sách huyện thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND Huyện.
- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020.
- Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND Thành phố ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021- 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
	 

	22
	Nâng cấp, mở rộng Trụ sở UBND xã Tả Thanh Oai
	TSC
	UBND huyện Thanh Trì
	0,40
	 
	0,40
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Quyết định số 7375/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án.
	 

	23
	Trụ sở UBND xã Hữu Hòa
	TSC
	UBND huyện Thanh Trì
	0,76
	0,62
	0,76
	Thanh Trì
	Hữu Hòa
	- Quyết định số 4431/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì giao chi tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020.
- Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
- Bản định vị tọa độ mốc giới số 7739/STNMT- CCQLĐĐ ngày 07/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
	 

	24
	Đường liên xã Tả Thanh Oai - Đại áng - Liên Ninh
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	21,50
	 
	3,10
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai, Đại Áng, Liên Ninh, Ngọc Hồi, khánh Hà
	- Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- QĐ thu hồi 18,478 ha năm 2018, 2019, 2020.
	 

	25
	Đường nối đường Đông Mỹ qua trường cấp 3 Đông Mỹ, huyện Thanh Trì
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,87
	 
	0,70
	Thanh Trì
	Đông Mỹ
	- Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND Thành phố cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư một số tuyến đường Thành phố quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện trên địa bàn huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án.
- Bản định vị tọa độ mốc giới thực hiện theo Văn bản số 12002/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
	 

	26
	Đường nối đường Phan Trọng Tuệ với cầu Yên Ngưu, Thị Trấn Văn Điển
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	2,20
	1,00
	1,91
	Thanh Trì
	Tam Hiệp, thị trấn Văn Điển
	- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Thanh Trì.
- Bản định vị tọa độ mốc giới thực hiện theo Văn bản số 1605/STNMT-CCQLĐĐ ngày 05/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
	 

	27
	Xây dựng Trường mầm non xã Duyên Hà (thôn Đại Lan)
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	0,82
	0,82
	0,82
	Thanh Trì
	Duyên Hà
	- Văn bản số 133/HĐND ngày 27/10/2017 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Bản định vị tọa độ mốc của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 18/9/2020.
- Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND Thành phố thu hồi 8251,8m2 đất tại xã Duyên Hà để GPMB.
	 

	28
	Khu đấu giá quyền sử dụng đất số 1 xã Hữu Hòa
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	3,96
	3,10
	3,96
	'Thanh Trì
	Hữu Hòa
	- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Thanh Trì.
- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.
- Văn bản số 994/VQH-TT3 ngày 06/5/2020 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về cung cấp số liệu HTKT cho dự án.
- Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
- Bản định vị tọa độ mốc ngày 2/2/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Quyết định 8258/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt Báo nghiên cứu khả thi dự án.
	 

	29
	Khu đấu giá quyền sử dụng đất số 2 xã Hữu Hòa
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	2,80
	2,80
	2,80
	Thanh Trì
	Hữu Hòa
	- Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 của HĐND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Thanh Trì.
- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.
- Văn bản số 996/VQH-TT3 ngày 06/5/2020 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cung cấp số liệu HTKT cho dự án.
- Quyết định số 8259/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
	 

	30
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất số 1 xã Tả Thanh Oai (thôn Tả Thanh Oai)
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	4,90
	4,30
	4,90
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 của HĐND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 5254/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Văn bản số 3027/VQH-TT3 ngày 29/10/2020 của Viện quy hoạch xây dựng về việc cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật dự án khu đất tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
	 

	31
	Khu đấu giá QSD đất số 2 xã Tả Thanh Oai (thôn Tả Thanh Oai)
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	10,30
	 
	10,30
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 của HĐND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Thanh Trì.
- Văn bản số 1454/VQH-TT3 ngày 29/6/2020 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cung cấp số liệu HTKT cho dự án.
	 

	32
	Khu đấu giá quyền sử dụng đất số 1 xã Ngọc Hồi (thôn Yên Kiện)
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,87
	 
	0,47
	Thanh Trì
	Ngọc Hồi
	- Quyết định số 4222/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án.
- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội dự toán thu, chi ngân sách năm 2020.
- Quyết định số 8407/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.
- Quyết định số 8620/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.
	 

	33
	Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt nhỏ lẻ tại xã Thanh Liệt (thôn Thượng)
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,29
	 
	0,29
	Thanh Trì
	Thanh Liệt
	- Quyết định số 7410/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Quyết định số 4253/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án.
- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì giao chi tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020.
	 

	34
	Khu đấu giá quyền sử dụng đất số 1 xã Liên Ninh (thôn Yên Phủ)
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	1,49
	 
	1,49
	Thanh Trì
	Liên Ninh
	- Quyết định số 4397/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì giao chi tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020.
- Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND Thành phố ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021- 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
	 

	35
	Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất xen kẹt nhỏ lẻ tại xã Ngọc Hồi
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,49
	 
	0,49
	Thanh Trì
	Ngọc Hồi
	- Quyết định số 5132/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
- Văn bản số 8185/STNMT-CCQLĐĐ ngày 21/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xác định ranh giới khu đất thu hồi phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án.
	 

	36
	Xây mới trụ sở UBND xã Liên Ninh huyện Thanh Trì
	TSC
	UBND huyện Thanh Trì
	0,42
	 
	0,42
	Thanh Trì
	Liên Ninh
	- Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020.
	 

	37
	Xây dựng Trụ sở UBND thị trấn Văn Điển
	TSC
	UBND huyện Thanh Trì
	0,46
	 
	0,46
	Thanh Trì
	Văn Điển
	- Quyết định số 4400/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Quyết định số 5868/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020.
	 

	38
	Nâng cấp cải tạo trạm bơm tiêu Đại Áng
	DTL
	Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp & phát triển nông thôn Thành phố
	3,00
	 
	3,00
	Thanh Trì
	xã Đại Áng
	- Quyết định số 6050/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Thành phố phê duyệt dự án.
- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 4/12/2018 của HĐND Thành phố về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 của cấp Thành phố.
	 

	39
	Xây dựng hạ tầng khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	42,00
	 
	13,00
	Thanh Trì
	Thanh Liệt
	- Quyết định số 5576/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND Thành phố điều chỉnh dự án đầu tư. Dự án nằm trong KH đầu tư công 2021-2025.
- QĐ thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân các năm 2013, 2014, 2017. QĐ phê duyệt Phương án BT, HT, TĐC năm 2020
	 

	40
	Xây mới trường Mầm non Tả Thanh Oai A (cơ sở 2), huyện Thanh Trì
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	0,84
	0,77
	0,84
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Quyết định số 7285/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê
- Quyết đỊnh số 2283/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình dự án.
- Quyết định số 7894/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư và dự toán dự án.
	 

	41
	Trường mầm non xã Hữu Hòa (thôn Phú Diễn)
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	1,41
	1,21
	1,41
	Thanh Trì
	Hữu Hòa
	- Quyết định số 7370/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Văn bản số 2680/UBND-QLĐT ngày 31/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì chấp thuận bản vẽ điều chỉnh tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình dự án.
- Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh diện tích sử dụng đất thực hiện dự án.
	 

	42
	Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác trên địa bàn huyện Thanh Trì
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	24,12
	 
	24,12
	Thanh Trì
	Thanh Liệt; Tam Hiệp
	- Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND Thành phố phê duyệt dự án (giai đoạn I)
- Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND Thành phố phê duyệt dự án (giai đoạn II)
- Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư giai đoạn I và giai đoạn II.
- Quyết định số 952/QĐ-SXD ngày 21/8/2020 của Sở Xây dựng phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công và dự toán xây dựng công trình.
	 

	43
	Xây mới trường tiểu học Tả Thanh Oai (tại thôn Tả Thanh Oai), huyện Thanh Trì
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	1,24
	1,17
	1,24
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Quyết định số 12375/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.
- Quyết định số 7215/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Bản định vị mốc giới thực hiện theo Văn bản số 8053/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
	 

	44
	Tuyến đường kết nối Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Tân Triều với đường bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,30
	 
	0,30
	Thanh Trì
	Tân Triều; Thanh Liệt
	- Văn bản số 1505/UBND-KH&ĐT ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
- Quyết định số 5902/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án.
	 

	45
	Xây dựng HTKT khu TĐC phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn xã Đồng Mỹ và các dự án khác trên địa bàn huyện Thanh Trì
	ONT+DHT
	UBND huyện Thanh Trì
	2,70
	2,43
	2,70
	Thanh Trì
	Đông Mỹ
	- Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 11/11/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Văn bản số 836/UBND-QLĐT ngày 10/5/2021 của UBND huyện Thanh Trì chấp thuận quy hoạch mặt bằng dự án.
- Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
	 

	46
	Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ đường Ngọc Hồi (đầu ngõ 373 đường Ngọc Hồi) đến đình Văn Điển
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,25
	 
	0,25
	Thanh Trì
	Văn Điển
	- Quyết định số 8689/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Biên bản định vị tọa độ mốc giới thực hiện theo Văn bản số 2172/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Biên bản định vị tọa độ mốc giới bổ sung thực hiện theo Văn bản số 1080/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/2/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
	 

	47
	Nâng cấp trường THCS Hữu Hòa
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	0,79
	0,71
	0,79
	Thanh Trì
	Xã Hữu Hòa
	- Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công.
- Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.
	 

	48
	Xây mới điểm trường trung tâm cho trường mầm non Yên Ngưu, huyện Thanh Trì
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	0,68
	0,62
	0,68
	Thanh Trì
	xã Tam Hiệp
	- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 21/5/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
	 

	49
	Nâng cấp, mở rộng Trường THCS Tam Hiệp
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	0,20
	0,18
	0,20
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
	 

	50
	Xây mới trường Tiểu học Liên Ninh (cơ sở 2), huyện Thanh Trì
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	1,53
	1,40
	1,53
	Thanh Trì
	Liên Ninh
	- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công.
- Quyết định số 7868/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
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	Các dự án đăng ký mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Các dự án có trong biểu 1B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục chính thôn Vĩnh Trung, xã Đại Áng
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,72
	 
	0,72
	Thanh Trì
	Đại Áng
	- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 26/6/2020 của HĐND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	52
	Trường mầm non xã Vĩnh Quỳnh (thôn Vĩnh Ninh), huyện Thanh Trì
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	1,20
	 
	1,20
	Thanh Trì
	Thông Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh
	- Quyết định số 82/QĐ-HĐND ngày 28/10/2015 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của HĐND huyện Thành Trì về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
- Quyết định số 7870/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
	 

	53
	Xây mới trường Tiểu học Hữu Hòa (cơ sở 2)
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	1,87
	 
	1,87
	Thanh Trì
	Hữu Hòa
	- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 21/5/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
- Văn bản số 1615/UBND-QLĐT ngày 06/8/2021 của UBND huyện Thanh Trì chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án: Xây mới trường Tiểu học Hữu Hòa (cơ sở 2).
- Bản định vị tọa độ mốc thực hiện theo văn bản số 7558/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/10/2021 của sở Tài nguyên và Môi trường.
	 

	54
	Xây mới trường THCS thị trấn Văn Điển (cơ sở 2), huyện Thanh Trì
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	0,83
	 
	0,83
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp
	- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 21/5/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	55
	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	3,50
	 
	3,50
	Thanh Trì
	Ngũ Hiệp, Đông Mỹ; Duyên Hà
	- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 2/5/2019 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án.
- Văn bản số 8698/STNMT-CCQLĐĐ ngày 5/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xác định ranh giới khu đất dự án.
- Quyết định số 5497/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND Thành phố phê duyệt dự án.
	 

	56
	Xây mới nhà văn hóa tổ dân phố số 2 xã Ngọc Hồi
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	0,18
	 
	0,18
	Thanh Trì
	Ngọc Hồi
	- Quyết định số 4953a/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Văn bản số 2107/VQH-TT3 ngày 16/9/2020 của Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội về cung cấp số liệu HTKT cho dự án.
	 

	57
	Xây dựng đường liên xã: Thanh Liệt - Tam Hiệp - TTVĐ
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	7,00
	6,30
	7,00
	Thanh Trì
	Thanh Liệt; Tam Hiệp
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025 (trong đó có dự án Xây dựng đường liên xã: Thanh Liệt - Tam Hiệp - TTVĐ).
	 

	58
	Xây dựng tuyến đường Thọ Am - Nội Am xã Liên Ninh
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	2,98
	2,68
	2,98
	Thanh Trì
	Liên Ninh
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
	 

	59
	Xây dựng đường nối đường liên xã Vĩnh Quỳnh - Đại Áng với đường quy hoạch vành đai 3,5
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	6,78
	6,10
	6,78
	Thanh Trì
	Vĩnh Quỳnh; Đại Áng
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025
	 

	60
	Xây mới trường THCS Vạn Phúc
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	1,50
	1,35
	1,50
	Thanh Trì
	Vạn Phúc
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
	 

	61
	GPMB để đấu giá QSD đất dự án xây dựng khu nhà ở tại ô đất CC13 xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,13
	0,13
	0,13
	Thanh Trì
	Thanh Liệt
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
	 

	62
	Khu đấu giá QSD đất số 2 xa Tam Hiệp (thôn Huỳnh Cung) huyện Thanh Trì
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	2,41
	 
	2,41
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Nghị quyết số 7414/NQ-HĐND ngày 30/10/2018 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
	 

	63
	Nhà văn hóa thôn 4 xã Đông Mỹ
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	0,18
	 
	0,18
	Thanh Trì
	Đông Mỹ
	- Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
	 

	64
	GPMB khu đất thuộc ô quy hoạch B3-1 xã Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp tạo quỹ đất sạch phục vụ xây dựng vườn hoa, sân bãi TDTT theo quy hoạch.
	DKV
	UBND huyện Thanh Trì
	0,50
	 
	0,50
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp
	- Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
	 

	65
	Cải tạo nâng cấp đường liên xã Liên Ninh
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	1,00
	 
	0,05
	Thanh Trì
	Liên Ninh
	- Quyết định số 6545/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- QĐ thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân năm 2019.
- Quyết định số 4959/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của UBND huyện Thanh Trì điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.
	 

	66
	GPMB tạo quỹ đất sạch tại khu vực chùa Yên Phú, huyện Thanh Trì và bố trí vốn vào dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi (Km185- Km189), huyện Thanh Trì
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,41
	 
	0,41
	Thanh Trì
	Liên Ninh
	- Văn bản số 112/HĐND ngày 27/9/2016 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn, cập nhật bổ sung danh mục các dự án trong KH đầu tư công.
	 

	II.2
	Dự án đăng ký mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	XD HTKT khu đấu giá QSD đất xen kẹt nhỏ lẻ tại thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh (thửa 88)
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,17
	 
	0,17
	Thanh Trì
	Vĩnh Quỳnh
	- Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 26/1/2014 của UBND Thành phố về việc thu hồi 1659,7m2 đất tại xã Vĩnh Quỳnh giao cho UBND huyện đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, nhỏ lẻ.
	 

	68
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Đồng Trì, xã Tứ Hiệp
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,01
	 
	0,01
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	69
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,15
	 
	0,15
	Thanh Trì
	Tử Hiệp
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	70
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,01
	 
	0,01
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	71
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn 1, xã Đông Mỹ
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,10
	 
	0,10
	Thanh Trì
	Đông Mỹ
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì v/v phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 3972/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự toán chi phí đầu tư dự án.
- Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án.
	 

	72
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn 3, xã Đông Mỹ
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,03
	 
	0,03
	Thanh Trì
	Đông Mỹ
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	73
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ số tại thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,17
	 
	0,17
	Thanh Trì
	Ngữ Hiệp
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự toán chi phí đầu tư dự án.
- Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.
	 

	74
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Vực, xã Thanh Liệt
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,01
	 
	0,01
	Thanh Trì
	Thanh Liệt
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	75
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xóm Cầu, xã Thanh Liệt
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,01
	 
	0,01
	Thanh Trì
	Thanh Liệt
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	76
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại xóm Chùa Nhĩ thôn Thượng, xã Thanh Liệt
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,02
	 
	0,02
	Thanh Trì
	Thanh Liệt
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	77
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Nội Am, xã Liên Ninh
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,10
	 
	0,10
	Thanh Trì
	Liên Ninh
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 3973/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự toán chi phí đầu tư dự án.
- Quyết định số 4829/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND huyện Thành Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.
	 

	78
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,06
	 
	0,06
	Thanh Trì
	Liên Ninh
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án.
- Quyết định số 4828/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.
	 

	79
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Yên Phú, xã Liên Ninh
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,09
	 
	0,09
	Thanh Trì
	Liên Ninh
	- Nghị quyết 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 3975/ QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án.
- Quyết định số 4830/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.
	 

	80
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,01
	 
	0,01
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án.
	 

	81
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,10
	 
	0,10
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	82
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Siêu Quần 1, xã Tả Thanh Oai
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,05
	 
	0,05
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án.
	 

	83
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Siêu Quần 3, xã Tả Thanh Oai
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,07
	 
	0,07
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án.
	 

	84
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,04
	 
	0,04
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì v/v phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	85
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ số 1 tại thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,04
	 
	0,04
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	86
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Tựu Liệt 2, xã Tam Hiệp
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,34
	 
	0,34
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 3980/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án.
	 

	87
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Yên Ngưu 2, xã Tam Hiệp
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,19
	 
	0,19
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án.
	 

	88
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại khu tập thể G1, xã Tam Hiệp
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,01
	 
	0,01
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 4598/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án.
	 

	89
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Yên Xá, xã Tân Triều
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,22
	 
	0,22
	Thanh Trì
	Tân Triều
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	90
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Triều Khúc, xã Tân Triều
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,03
	 
	0,03
	Thanh Trì
	Tân Triều
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	91
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Hữu Từ, xa Hữu Hòa
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,03
	 
	0,03
	Thanh Trì
	Hữu Hòa
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì
	 

	92
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Hữu Lê, xã Hữu Hòa
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,01
	 
	0,01
	Thanh Trì
	Hữu Hòa
	- Nghị quyết 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	93
	Khu đấu giá QSD đất xen kẹt, nhỏ lẻ tại thôn Yên Kiện, xã Ngọc Hồi
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,01
	 
	0,01
	Thanh Trì
	Ngọc Hồi
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì v/v phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh CTĐT một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	94
	Đường nối từ đường Vũ Lăng đến đường Ngọc Hồi
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	1,32
	0,26
	1,32
	Thanh Trì
	Ngũ Hiệp
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
	 

	95
	Đường nối đường Nguyễn Bặc với khu đô thị Tử Hiệp (Hồng Hà dầu khí)
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,96
	0,67
	0,96
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
	 

	96
	Tuyến đường nối từ đường Nguyễn Xiển - Xa La đến đường Kim Giang
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	4,08
	2,45
	4,08
	Thanh Trì
	Tân Triều, Thanh Liệt
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ, trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
	 

	97
	Xây dựng đường ven sông (Thanh Liệt-Tam Hiệp- thị trấn Văn Điển)
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	5,22
	 
	5,22
	Thanh Trì
	Tam Hiệp, Thanh Liệt, TT Văn Điển
	- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 5185/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
	 

	98
	Xây dựng tuyến đường nối đường Tả Thanh Oai với đường 70 chạy dọc sông Hòa Bình
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	1,88
	 
	1,88
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
	 

	99
	Đường cuối cụm làng nghề Tân Triều đến đường làng nghề Tân Triều
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,88
	0,71
	0,88
	Thanh Trì
	Tân Triều
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
	 

	100
	Xây dựng tuyến đường trục Tả Thanh Oai
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	6,75
	5,40
	6,75
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
	 

	101
	Xây dựng đường nối đường Phan Trọng Tuệ đến thôn Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	5,25
	4,20
	5,25
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
	 

	102
	Đường trục xã Ngọc Hồi
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	1,29
	0,51
	1,29
	Thanh Trì
	Ngọc Hồi
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
	 

	103
	Xây dựng tuyến đường phía tây bắc thôn Vĩnh Ninh xã Vĩnh Quỳnh
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	3,64
	2,55
	3,64
	Thanh Trì
	Vĩnh Quỳnh
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
	 

	104
	Khu đấu giá quyền sử dụng đất dọc đường liên xã Tả Thanh Oai - Đại Áng - Liên Ninh tại thôn Siêu Quần, xã Tả Thanh Oai
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	3,39
	 
	3,39
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì và danh mục quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
	 

	105
	Khu đấu giá quyền sử dụng đất số 3 xã Hữu Hòa
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	6,35
	 
	6,35
	Thanh Trì
	Hữu Hòa
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì và danh mục quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
	 

	106
	Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Đông Trạch, xã Ngũ Hiệp
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	3,82
	 
	3,82
	Thanh Trì
	Ngũ Hiệp
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì và danh mục quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
	 

	107
	Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Việt Yên xã Ngũ Hiệp
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,90
	 
	0,90
	Thanh Trì
	Ngũ Hiệp
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phệ duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì và danh mục quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
	 

	108
	GPMB để đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Khu văn phòng, trưng bày sản phẩm tại ô đất A4 thuộc quy hoạch phân khu S5, thôn Huỳnh Cung xã Tam Hiệp
	TMD
	UBND huyện Thanh Trì
	0,50
	0,50
	0,50
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
	 

	109
	GPMB để đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng Văn phòng, phòng trưng bày sản phẩm tại ô đất A4 thuộc quy hoạch phân khu S5, thôn Huỳnh Cung xã Tam Hiệp
	TMD
	UBND huyện Thanh Trì
	0,50
	0,50
	0,50
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
	 

	110
	Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Thanh Liệt
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	2,00
	1,20
	2,00
	Thanh Trì
	Thanh Liệt
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/202r của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
- Quyết định số 5231/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
	 

	111
	Xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao và khu cây xanh xã Vĩnh Quỳnh
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	1,50
	1,20
	1,50
	Thanh Trì
	Vĩnh Quỳnh
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
- Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án (giai đoạn chuẩn bị đầu tư).
	 

	112
	Xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao và khu cây xanh xã Ngũ Hiệp
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	2,50
	2,00
	2,50
	Thanh Trì
	Ngũ Hiệp
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
- Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.
- Quyết định số 5232/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
	 

	113
	Xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao và khu cây xanh xã Hữu Hòa
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	1,60
	1,28
	1,60
	Thanh Trì
	Hữu Hòa
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
- Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án (giai đoạn chuẩn bị đầu tư).
	 

	114
	Xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã Tân Triều
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	2,50
	2,00
	2,50
	Thanh Trì
	Tân Triều
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
- Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.
	 

	115
	Xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao và khu cây xanh xã Tả Thanh Oai
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	2,70
	2,16
	2,70
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.
	 

	116
	Cải tạo môi trường hồ ao C, xã Tả Thanh Oai và xã Hữu Hòa
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	1,10
	 
	1,10
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai, Hữu Hòa
	- Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 8249/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư).
	 

	117
	Xây dựng khu cây xanh, thể thao kết hợp nhà văn hóa thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	0,30
	 
	0,30
	Thanh Trì
	Ngũ Hiệp
	- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công huyện quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021- 2025.
- Quyết định số 569/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 16/11/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án (giai đoạn chuẩn bị đầu tư).
	 

	118
	Đường liên xã Ngũ Hiệp - Duyên Hà (đoạn qua thôn Việt Yên)
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	4,00
	1,80
	4,00
	Thanh Trì
	Ngũ Hiệp
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì và danh mục quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
	 

	119
	Xây dựng Nhà văn hóa, khu thể thao thôn Siêu Quần xã Tả Thanh Oai
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	0,50
	0,45
	0,50
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì và danh mục quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
- Quyết định số 7399/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.
	 

	120
	Xây dựng trung tâm VHTT và khu cây xanh xã Yên Mỹ
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	3,00
	 
	3,00
	Thanh Trì
	Yên Mỹ
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì và danh mục quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
- Quyết định số 568/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 16/11/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư).
	 

	121
	Xây dựng trung tâm VHTT và khu cây xanh Đại Áng
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	3,00
	2,70
	3,00
	Thanh Trì
	Đại Áng
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì và danh mục quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
- Quyết định số 658/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 02/12/2021 của Ban QLDAĐTXD huyện Thanh Trì phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.
	 

	122
	Xây dựng trung tâm VHTT và khu cây xanh Liên Ninh
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	3,00
	 
	3,00
	Thanh Trì
	Liên Ninh
	- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của HĐND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Thanh Trì và danh mục quản lý và danh mục các dự án tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
- Quyết định số 643/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 25/11/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án.
	 

	III
	Các dự án có trong biểu 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.1
	Các dự án chuyển tiếp năm 2021 sang năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	Mở rộng đất giai đoạn I Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương
	DGD
	Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương
	1,02
	 
	1,02
	Thanh Trì
	Tân Triều
	- Quyết định số 1399/QĐ-BGDĐT ngày 24/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Quyết định số 2259/QĐ-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt quyền cho Hiệu trưởng.
	 

	124
	GPMB nút giao tuyến sổ 1 dự án Đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và đường 70
	DGT
	Cty cổ phần Bitexco
	5,70
	 
	5,70
	Thanh Trì
	Tân Triều
	- Hợp đồng BT số 02/2014/HĐBT và phụ lục Hợp đồng số 06/2018/PLHĐ-2/2014/HĐBT ngày 12/2018 giữa Công ty cổ phần Bitexco và Thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 3830/QĐ-UBND ngày 24/6/2017 của UBND Thành phố phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án BT.
- Văn bản số 1587/UBND-KH&ĐT ngày 25/5/2021 của UBND Thành phố gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng BT dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT.
	 

	125
	Xây dựng mới trạm 110kV Ngọc Hồi và nhánh rẽ thuộc dự án: Phát triển lưới điện Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển Châu A (ADB) và Quỹ cơ sở hạ tầng ASEAN (AIF)
	DNL
	Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội
	0,30
	0,30
	0,30
	Thanh Trì
	Ngũ Hiệp
	- Quyết định số 2079/QĐ-BCT ngày 10/7/2019 của Bộ Công thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
	 

	126
	Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bán và cho thuê tại ô đất N03A khu đô thị Tứ Hiệp
	ODT
	Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí
	1,56
	 
	1,56
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp
	- Văn bản số 5739/QHKT-P10 ngày 26/12/2014 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng dự án.
- Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
	 

	127
	Trung tâm bán ô tô, máy móc chuyên dụng và phụ tùng ô tô (dự án trúng đấu thầu)
	TMD
	Công ty CP Thương mại BMV
	0,50
	 
	0,50
	Thanh Trì
	Tam Hiệp, Vĩnh Quỳnh
	- Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
- Văn bản số 1564/QHKT-P2 ngày 19/5/2011 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng dự án.
- Văn bản số 1331 /UBND-TNMT ngày 08/03/2016 của UBND Thành phố về việc áp dụng hình thức thu hồi; Văn bản số 1687/UBND- TNMT ngày 27/8/2019 của UBND huyện Thanh Trì đề nghị áp dụng hình thức thu hồi đất.
- Biên bản bàn giao mặt bằng ngày 23/6/2020 của 25 hộ gia đình, cá nhân.
	 

	128
	Khu nhà ở gia đình quân đội và tuyến đường nối phố Linh Đường với đường Tựu Liệt
	ODT+DGT
	Tổng Công ty đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc Phòng.
	3,60
	 
	3,60
	Thanh Trì
	Tam Hiệp, Văn Điền
	- Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
	 

	129
	Nâng cấp tuyến đường Pháp Vân-Cầu Giẽ
	DGT
	Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ
	14,20
	 
	14,20
	Thanh Trì
	Tứ Hiêp, Ngũ Hiệp, Liên Ninh
	- Giấy chứng nhận đầu tư số 82/BKHĐT- GCNĐTTN do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 29/9/2014;
- Thông báo số 85/TB-UBND ngày 22/4/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về tiến độ công tác GPMB dự án.
	 

	130
	Trạm Biến áp 220 kv Văn Điển và đầu nối
	DNL
	BQL dự án các công trình Điện miền Bắc - Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia
	4,80
	 
	4,80
	Thanh Trì
	Vĩnh Quỳnh
	- Văn bản số 8050/QHKT-HTKT ngày 21/11/2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thỏa thuận vị trí trạm biến áp 220kV Văn Điển và hướng tuyến đường cáp 220kV đấu nối; Văn bản số 1385/UBND-QLĐT ngày 10/7/2017 của UBND huyện Thanh Trì về địa điểm xây dựng TBA 220kV Văn Điển và hướng tuyến đường cáp 220kV đấu nối.
	 

	131
	Cải tạo, nâng khả năng tải và treo dây mạch từ 2 TBA 110kV Thường Tín đi đường dây 110kv Mai Động - Hà Đông
	DNL
	Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội
	0,20
	 
	0,20
	Thanh Trì
	Tứ Hiêp, Ngũ Hiệp, Đông Mỹ
	- Quyết định số 4720/QĐ-BCĐ ngày 02/12/2016 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phát triển lưới điện thành phố Hà Nội giai đoạn 2016- 2020;
- Văn bản số 116/QHKT-HTKT ngày 10/01/2020 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận hướng tuyến công trình dự án.
	 

	132
	Văn phòng giao dịch và trung tâm giới thiệu bán SP điều hòa ô tô Danko, thiết bị lạnh, máy móc cơ khí và trạm bảo hành sản phẩm
	TMD
	Công ty TNHH Kỹ nghệ lạnh ô tô Trần Quang
	0,47
	0,47
	0,47
	Thanh Trì
	Tam Hiệp, Vĩnh Quỳnh
	- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000952 cấp lần đầu ngày 03/3/2011, thay đổi lần thứ nhất ngày 20/5/2014, thay đổi lần thứ 2 ngày 14/4/2015.
- Văn bản số 7240/UBND-TNMT ngày 14/10/2015 của UBND Thành phố về việc áp dụng hình thức thu hồi.
- UBND huyện Thanh Trì đã có thông báo thu hồi đất từ năm 2011.
- Văn bản số 6049/QHKT-P2 ngày 23/10/2019 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận TMB khu đất dự án.
- Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND Thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
	 

	133
	Dự án Mở rộng phát triển trường Đại học Công nghệ GTVT - Phân hiệu Hà Nội
	DGD
	Trưởng ĐH công nghệ GTVT
	1,22
	 
	1,22
	Thanh Trì
	Tân Triều
	- Quyết định số 3246/QĐ-BGTVT ngày 24/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng phát triển Trường Đại học Công nghệ GTVT - Phân hiệu Hà Nội.
- Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 01/2/2019 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
	 

	III.2
	Các dự án đăng ký mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	134
	Xây dựng mới các xuất tuyến 110kV từ TBA 220/110kV Văn Điển
	DNL
	Ban QLDA lưới điện Hà Nội
	0,15
	0,15
	0,15
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Quyết định số 4217/QĐ-EVNHANOI ngày 30/6/2021 của Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
	 

	135
	Xây dựng trạm 110KV Đại Kim (Kim Giang) và nhánh rẽ (địa điểm tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì)
	DNL
	BQL dự án Phát triển Điện lực Hà Nội
	0,50
	 
	0,50
	Thanh Trì
	Thanh Liệt
	- Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 1/2.000 tại các ô quy hoạch E5-CXKV4, E5-CXKV6 phục vụ xây dựng trạm biến áp 110kV Đại Kim (Kim Giang).
- Văn bản số 6479/QHKT ngày 8/11/2019 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc dự án.
	 

	136
	Xây dựng mới các xuất tuyến 110kV từ trạm biến áp 2020/110kV Văn Điển
	DNL
	Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội
	0,15
	 
	0,15
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Văn bản số 2005/QHKT-HTKT ngày 17/4/2019 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc dự án.
- Quyết định số 4217/QĐ-EVNHANOI ngày 30/6/2021 của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD dự án.
	 

	137
	Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Thành Trì và đường dây
	DNL
	Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội
	1,20
	 
	1,20
	Thanh Trì
	Đại Ảng
	- Văn bản số 634/QHKT-HTKT ngày 18/2/2021 của Sở Quy hoạch kiến trúc chấp thuận vị trí trạm và hướng tuyến
	 

	IV
	Các dự án có trong biểu 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1
	Dự án chuyển tiếp năm 2021 sang năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội thuộc phân khu đô thị S5
	ONT+DHT
	UBND huyện Thanh Trì
	30,10
	 
	30,10
	Thanh Trì
	Ngọc Hồi; Ngũ Hiệp; Liên Ninh
	- Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 8/6/2018 của UBND Thành phố phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại xã Liên Ninh, tỷ lệ 1/500.
- Văn bản số 1620/KHĐT-SNN ngày 27/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tham gia ý kiến hồ sơ đề xuất dự án.
- Quyết định số 2269/QĐ-UBND-QLDAĐTXD ngày 19/10/2021 của UBND huyện Thanh Trì cập nhật bổ sung nội dung hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
- Văn bản số 3715/KHĐT-NNS ngày 30/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện bổ sung hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
	 

	139
	Khu đô thị mới Hữu Hòa 2 tại ô quy hoạch ký hiệu K16 - phân khu đô thị S4
	ONT+DHT
	UBND huyện Thanh Trì
	46,20
	 
	46,20
	Thanh Trì
	Hữu Hòa
	- Văn bản số 2861/KH&ĐT-NNS ngày 02/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tham gia ý kiến hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
- Văn bản số 4516/KH&ĐT-NNS ngày 22/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tham gia ý kiến thẩm định bổ sung hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
	 

	VI.2
	Dự án đăng ký mới năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	140
	Khu đô thị mới Hữu Hòa 1 tại ô quy hoạch ký hiệu K16 - phân khu đô thị S4
	ONT+DHT
	UBND huyện Thanh Trì
	45,33
	 
	45,33
	Thanh Trì
	Hữu Hòa
	- Văn bản số 2859/KH&ĐT-NNS ngày 02/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tham gia ý kiến hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
- Văn bản số 4517/KH&ĐT-NNS ngày 22/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tham gia ý kiến thẩm định bổ sung hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
	 

	B
	Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Các dự án chuyển tiếp năm 2021 sang năm 2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	141
	Cải tạo đường dẫn từ cầu Huỳnh Cung đến đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,05
	 
	 
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Quyết định số 10036/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án; Quyết định số 4419/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án.
	 

	142
	Tuyến đường trục chính vào trường mầm non xã Tân Triều
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,42
	 
	 
	Thanh Trì
	Tân Triều
	- Quyết định số 10031/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án; Quyết định số 7448/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.
	 

	143
	Xây dựng tuyến đường nối từ Nhà thi đấu - Trung tâm văn hóa, thông tin và Thể thao đến khu đấu giá với đường nối Pháp Vân - Tứ Hiệp
	DGT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,60
	 
	 
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp
	- Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND Thành phố cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư một số tuyến đường Thành phố quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện trên địa bàn huyện Thanh Trì.
- Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 và số 5453/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
	 

	144
	Nâng cấp mở rộng trường THCS Tả Thanh Oai
	DGD
	UBND huyện Thanh Trì
	0,71
	 
	 
	Thanh Trì
	Tả Thanh Oai
	- Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt dự án.
- Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Thanh Trì giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020.
- Quyết định số 4224/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND Thành phố về thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án.
	 

	145
	Khu đấu giá quyền sử dụng đất B1-1 xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì
	ONT
	UBND huyện Thanh Trì
	0,79
	 
	 
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp
	- Quyết định số 7321/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án.
- Quyết định số 4745/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
	 

	146
	Nhà văn hóa tổ dân phố Lưu Phái xã Ngũ Hiệp
	DVH
	UBND huyện Thanh Trì
	0,07
	 
	 
	Thanh Trì
	Ngũ Hiệp
	- Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 26/04/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
- Quyết định số 7335/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án.
	 

	147
	Nhà văn hóa tại tổ dân phố Trung đoàn 17 xã Ngũ Hiệp
	DVH
	UBND xã Nga Hiệp
	0,02
	 
	 
	Thanh Trì
	Ngũ Hiệp
	- Quyết định số 4947/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 cửa UBND huyện Thanh Trì phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án.
	 

	148
	Di chuyển đường điện 110kV - Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá
	DNL
	Ban QLDA ĐTXD công trình cấp nước, thoát nước và Môi trường Thành phố
	0,07
	 
	 
	Thanh Trì
	Thanh Liệt
	- Thông báo số 525/TB-UBND ngày 05/6/2017 của UBND Thành phố thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp về vị trí, ranh giới xây dựng 02 cột điện 26M, 37M và tuyển cáp ngầm thuộc hạng mục di chuyển tuyến điện 110kV đoạn đi qua Nhà máy nước thải Yên xã thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì.
	 

	149
	Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và Showroom trưng bày sản phẩm kết hợp bảo hành, bảo trì xe ô tô
	TMD
	Công ty cổ phần ô tô Trường Hải
	2,20
	 
	 
	Thanh Trì
	Liên Ninh
	- Văn bản số 3404/UBND-ĐT ngày 11/7/2017 của UBND Thành phố đồng ý để Công ty cổ phần ô tô Trường Hải nghiên cứu lập dự án theo hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân.
	 

	150
	Trung tâm tiếp vận và dịch vụ logistic
	TMD
	Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh xuất nhập khẩu Vạn Thuận
	6,47
	 
	 
	Thanh Trì
	Ngọc Hồi
	- Văn bản số 2665/UBND-ĐT ngày 14/6/2018 của UBND Thành phố đồng ý chủ trương cho phép Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh xuất nhập khẩu Vạn Thuận được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất để đề xuất dự án.
	 

	151
	Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở chung cư - Đồng Phát Phan Trọng Tuệ
	ODT
	Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Phát
	1,17
	 
	 
	Thanh Trì
	Vĩnh Quỳnh, Tam Hiệp
	- Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 01121000220 ngày 01/8/2014 của UBND Thành phố.
	 

	152
	Nhà làm việc Cơ quan Bộ Tư lệnh đặc công
	CQP
	Bộ Tư lệnh đặc công
	0,88
	 
	0,88
	Thanh Trì
	Đông Mỹ
	- Quyết định số 1122/QĐ-TM ngày 26/07/2017 của Bộ Tổng tham mưu phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân.
- Quyết định 5012/QĐ-UBND đến 5062/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND huyện Thanh Trì về việc thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân.
	 

	153
	Trường Trung học phổ thông
	DGD
	Trường Cao đẳng Y Hà Nội
	2,30
	 
	 
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp
	- Thông báo số 851/TB-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Thành phố cho phép Trường Trung cấp Y Hà Nội được triển khai thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp bằng quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất để đề xuất dự án.
	 

	154
	Trụ sở Báo Đời sống và Pháp luật
	DTS
	Báo Đời sống và Pháp luật
	0,46
	 
	 
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp
	- Thông báo số 949/TB-UBND ngày 02/10/2018 của UBND Thành phố kết luận tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về địa điểm đề xuất xây dựng trụ sở cơ quan Báo Đời sống và Pháp luật tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.
- Văn bản số 1214/STNMT-CCQLĐĐ ngày 21/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xác định ranh giới khu đất thực hiện thủ tục thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để đề xuất dự án Trụ sở cơ quan Báo đời sống và pháp luật tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì
	 

	155
	Bệnh viện Bắc Việt
	DYT
	Công ty TNHH Phát triển Bắc Việt
	0,63
	 
	 
	Thanh Trì
	Tân Triều
	- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001677 ngày 21/1/2014 của UBND Thành phố.
- Văn bản số 1859/UBND-ĐT ngày 19/5/2020 của UBND Thành phố v/v Công ty TNHH Phát triển Bắc Việt đề nghị điều chỉnh quy hoạch Bệnh viện Bắc Việt.
- Tổng diện tích đất thực hiện dự án: 6.326 m2, trong đó: đa hoàn thành GPMB được 4.510,7 m2 còn lại 1.815,3 m2 đang GPMB (đất nhà xưởng do Công ty TNHH 18-4 Hà Nội quản lý).
	 

	156
	Khu nhà ở thấp tầng B3-3 thuộc phần khu đô thị S5 trên địa bàn xã Tứ Hiệp
	ONT
	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại INCONS
	0,26
	 
	 
	Thanh Trì
	 
	- Văn bản số 6600/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường v/v Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại INCONS đề nghị chấp thuận nhận chuyển nhượng QSDĐ đề đề xuất dự án.
- Văn bản số 3687/UBND-ĐT ngày 07/08/2018 của UBND Thành phố chấp thuận chuyển nhượng QSDĐ để thực hiện dự án.
- Bản định vị mốc giới ngày 07/01/2021 theo Văn bản số 9889/STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
	 

	157
	Xây dựng trụ sở công ty, trung tâm trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	TMD
	Công ty TNHH một thành viên Sino Việt Nam
	1,02
	 
	 
	Thanh Trì
	Liên Ninh
	- Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001149 ngày 0814 /5/2013 của UBND Thành phố.
	 

	158
	Trung tâm mua bán, giới thiệu sản phẩm và văn phòng làm việc
	TMD
	Công ty cổ phần công nghệ mới Thái Bình
	0,55
	 
	 
	Thanh Trì
	Thanh Liệt
	- Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
- Văn bản số 1052/UBND-QLĐT ngày 31/5/2019 của UBND huyện Thanh Trì chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 và PAKT dự án.
	 

	159
	Xây dựng Siêu thị - cửa hàng nông sản và đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp
	TMD
	Công ty cổ phần Nông sản Trung ương 6
	0,40
	 
	 
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp
	- Thông báo số 909/TB-UBND ngày 20/9/2018 của UBND Thành phố kết luận của Tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về việc Công ty cổ phần Nông sản Trung ương 6 đề nghị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án.
	 

	160
	Trụ sở Văn phòng làm việc và viện nghiên cứu khoa học Công ty cổ phần Thuốc thú ý Trung ương 5
	TMD
	Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung Ương 5
	1,00
	 
	 
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp
	- Thông báo số 1464/TB-UBND ngày 19/12/2017 của UBND Thành phố kết luận của Tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về chủ trương đầu tư dự án theo hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
	 

	161
	Trung tâm Thương mại
	TMD
	Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
	4,97
	 
	 
	Thanh Trì
	Liên Ninh
	- Văn bản số 1642/UBND-ĐT ngày 17/4/2018 của UBND Thành phố về việc nhận chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất để đề xuất dự án.
	 

	162
	Cửa hàng xăng dầu Ngọc Hồi
	TMD
	Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội
	0,27
	 
	 
	Thanh Trì
	Đại Áng
	- Văn bản số 1350/UBND-ĐT ngày 30/3/2018 của UBND Thành phố về việc hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị nhận chuyển nhượng đất thực hiện dự án.
	 

	163
	Công trình hỗn hợp và văn phòng giới thiệu sản phẩm
	TMD
	Công ty cổ phần L.Q JOTON
	0,30
	 
	 
	Thanh Trì
	Tứ Hiệp
	- Văn bản số 3588/UBND-ĐT ngày 03/8/2020 của UBND Thành phố cho phép Công ty cổ phần LQ.JOTON được thực hiện thủ tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân để đề xuất thực hiện dự án Công trình dịch vụ hỗn hợp và văn phòng giới thiệu sản phẩm tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.
	 

	164
	Văn phòng, trạm dịch vụ, trung tâm trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì
	TMD
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ cơ khí ô tô Việt Đăng
	2,20
	 
	 
	Thanh Trì
	Tam Hiệp
	- Phiếu chuyển văn bản số 1435/PC-VP ngày 02/7/2020 của Văn phòng UBND Thành phố.
- Văn bản số 2906/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Công ty TNHH thương mại dịch vụ cơ khí ô tô Việt Đăng đề nghị thực hiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để đề xuất dự án Văn phòng, trạm dịch vụ, trung tâm trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì.
	 

	165
	Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Cầu Bươu
	ODT
	Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội
	0,99
	 
	 
	Thanh Trì
	Tân Triều
	- Quyết định số 101/2002/QĐ-UB ngày 18/7/2002 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội, tỷ lệ 1/500;
- Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 UBND Thành phố cho phép Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội sử dụng chính thức 197.975m2 đất tại xã Thanh Liệt, Tân Triều và Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Cầu Bươu.
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	Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao liền kề đất ở và đất vườn, ao và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở
	ONT
	UBND các xã, thị trấn
	10,84
	 
	 
	Thanh Trì
	Các xã, thị trấn
	- Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31//3/2017 của UBND Thành phố v/v cấp GCNQSD đất và chuyển mục đích sử dụng đất.
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